
  

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm  

trên địa bàn thị trấn năm 2025 

 

 Căn cứ Công văn số 365/UBND ngày 26/2/2025 của UBND huyện Ba Tơ về 

việc thực hiện chỉ đạo, giám sát công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng môi 

trường chăn nuôi. 

 Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 của Chủ tịch 

UBND huyện Ba Tơ về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm trên địa bàn huyện Ba Tơ năm 2025. 

 Uỷ ban nhân dân thị trấn xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm năm 2025 với những nội dung sau:  

I. Mục tiêu 

- Hạn chế dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản xảy ra trên địa bàn thị trấn, 

tiến tới khống chế và thanh toán bệnh lở mòm long móng (LMLM) gia súc và gia 

cầm trong những năm tiếp theo. 

- Chẩn đoán, lấy mẫu gửi xét nghiệm, bao vây dập tắt nhanh các ổ dịch xảy 

ra ở gia súc, gia cầm trên địa bàn thị trấn không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

- Nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cho nhân 

dân, đảm bảo tiêm phòng đạt yêu cầu đối với vắc xin LMLM, VDNC, tụ huyết 

trùng trâu bò, bệnh dịch tả lợn Châu phi và bệnh dại động vật. 

- Xây dụng và củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh từ thị trấn đến các Tổ 

dân phố nhằm phát hiện sớm, thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh nhằm khống 

chế trong diện hẹp, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, giảm thiểu tối đa thiệt hại 

về kinh tế của nhà nước và của nhân dân. 

 II. Khử trùng môi trường: 

1.1. Thời gian thực hiện 

Thực hiện 2 đợt/năm theo chỉ đạo của UBND huyện và các cơ quan chuyên 

môn của huyện phát động theo quy định 

1.2 Số lượng hoá chất  

Số lượng hoá chất được huyện hỗ trợ  160 lít. 

2.Tiêm phòng 

2.1. Thời gian thực hiện 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN BA TƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 

 

Số     /KH-UBND 

 

Thị trấn Ba Tơ ngày    tháng 4 năm 2025 



  

Theo chỉ đạo của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện phát 

động đối với từng loại bệnh theo quy định 

2.2. Các loại vắc xin sử dụng: 

- Đối với trâu bò: + Tiêm vắc xin Lở mồm Long móng 

   + Tiêm vắc xin Viêm da Nổi cục 

   + Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng 

- Đối với lợn:       + Tiêm vắc xin Dịch tả lợn Châu phi 

            + Tiêm vắc xin Dịch tả lợn Cổ điển. 

- Đối với chó mèo: + Tiêm vắc xin Dại  

2.3. Số lượng vắc xin sử dụng:  

- Vắc xin Lở mồm Long móng:  1.600 liều 

- Vắc xin Viêm Da nổi cục:        800 liều 

- Vắc xin Tụ huyết trùng            800 liều 

- Vắc xin Dịch tả lợn Châu phi   1.600 liều 

- Vắc xin Dịch tả lợn Cổ điển     2.500 liều 

- Vắc xin Dại :                            90 liều      

 III. Kinh phí thực hiện 

 1. Nội dung chi: 

 * Ngân sách huyện: 

 - Mua hoá chất: Huyện hỗ trợ bằng hoá chất 100% 

- Mua vắc xin tiêm phòng: Ngân sách huyện 100%  

- Bồi dưỡng cho lực lượng tham gia tiêm phòng: Ngân sách huyện 100% 

 * Ngân sách thị trấn:  

- Chi hỗ trợ công giám sát cho TDP 

- Chi phí vật tư phòng chống dịch 

2. Kinh phí thực hiện: 

2.1. Tổng kinh phí:        7.520.000 nghìn đồng.  
(Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng ) 

 

Trong đó: 

Kinh phí giám sát, chỉ đạo năm 2025  5.640.000 đồng 

Kinh phí mua vật tư tiêm phòng năm 2025  1.880.000 đồng 

(Kèm theo Dự toán chi tiết) 

 

2.2. Nguồn kinh phí: Ngân sách thị trấn: 7.520.000 nghìn đồng. 



  

  

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND thị trấn 

 Tham mưu UBND thị trấn ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng chống 

dịch bệnh động vật  năm 2025 trên địa bàn xã theo đúng kế hoạch, đôn đốc, giám 

sát việc triển khai thực hiện tại các TDP nhằm đảm bảo hiệu quả. 

  2. Công chức  Địa chính nông nghiệp, GT-TL- KN- Thú y thị trấn 

 - Chủ động lên phương án triển khai thực hiện theo kế hoạch và chỉ đạo của 

UBND huyện. 

 - Quản lý chặt chẽ các loại vắc xin, vật tư, hóa chất do huyện hỗ trợ và phối 

hợp với tài chính kế toán tham mưu UBND thị trấn bố trí  kinh phí chi đúng nội 

dung theo quy định;  Tham mưu UBND thị trấn kiên quyết xử lý các trường hợp 

không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

 3. Công chức Kế toán - Tài chính 

 Căn cứ kế hoạch tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn bố trí nguồn kinh phí 

phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2025 theo Quyết định  của Chủ tịch 

UBND huyện( phần ngân sách địa phương) kịp thời, để đảm bảo công tác phòng 

chống dịch bệnh. 

 4. Cán bộ Đài Truyền thanh  

           Xây dựng bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để nâng cao nhận 

thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động 

vật thủy sản; đồng thời đưa tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp, chính xác về diễn biến, 

nguy cơ dịch bệnh và biện pháp phòng, chống; hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi 

an toàn sinh học. 

          5. Tổ trưởng các TDP. 

  Tăng cường công tác quản lý đàn gia súc, gia cầm; triển khai kế hoạch công 

tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật tại các khu dân cư, tổ chức giám 

sát tình hình dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm, phát hiện sớm các ổ dịch 

nhằm kịp thời.  

         Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm năm 2025 trên địa bàn thị trấn, UBND đề nghị các bộ phận có liên quan căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu triển khai thực hiện ./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện(Báo cáo); 

- Phòng Nông nghiệp & MT huyện 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

 - Trung tâm DVNN huyện;  

- TT ĐU, TT HĐND thị trấn;  

- CT, các PCT UBND thị trấn; 

- Công chức kế toán thị trấn; 

- Lưu: VT, TY ( Niêm). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Nguyễn Quang Thanh 

 



  

 

 

 

       
 

DỰ TOÁN TỔNG HỢP KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /04/2025 của UBND thị trấn) 

   
    ĐVT: Đồng 

 

STT Nội dung kinh phí Ngân sách thị trấn Ghi chú 

1 Giám sát chỉ đạo thực hiện tiêm phòng 5.640.000 
 

2 Mua vật tư phục vụ tiêm phòng 1.880.000  

TỔNG CỘNG 7.520.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Phụ lục 02 

KINH PHÍ GIÁM SÁT CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /04/2025 ) 

    
ĐVT: Đồng 

 

TT Nội dung 

Tổng kinh 

phí thực 

hiện 

Ghi chú 

TỔNG CỘNG 5.640.000 
 

I Khử trùng tiêu độc 480.000 
  

  
CB thị trấn giám sát,chỉ đạo ngày thứ 7, CN (1 người x 4 ngày/đợt 

x 2 đợt x 60.000 đồng/ngày) 
480.000 

  

II Tiêm phòng  Lở mồm Long móng 2.160.000 
 

- 
CB thị trấn đạo ngày thứ 7, CN (1 người x 4 ngày/đợt x 2 đợt x 

60.000 đồng/ngày) 
480.000 

 

- 

Cán bộ TDP tham gia tổ TP (1 người/TDP x 7 TDP x 2 

ngày/đợt x 2 đợt x 60.000 đồng/ngày) 
 

1.680.000 
 

III Tiêm phòng Viêm da nổi cục 1.080.000   

 

CB xã chỉ đạo tiêm phòng ngày thứ 7, CN (1 người x 4 ngày 

x 60.000 đồng/ngày 

 

240.000 

 

 

Cán bộ TDP tham gia tổ TP (1 người/TDP x 7 TDP  x 2 ngày  

x 60.000 đồng/ngày) 

 

840.000 

 

IV Tiêm phòng định kỳ 1.680.000  

 

Cán bộ TDP tham gia tổ TP (1 người/TDP x 7 TDP x 2 

ngày/đợt x 2 đợt x 60.000 đồng/ngày) 

 

1.680.000 

 

V Tiêm phòng bệnh Dịch tả lợn Châu phi 240.000  

 
CB xã giám sát,chỉ đạo ngày thứ 7, CN (1 người x 2 ngày/đợt x 2 

đợt x 60.000 đồng/ngày) 
240.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Phụ lục 03 

KINH PHÍ MUA VẬT TƯ TIÊM PHÒNG NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /05/2025  

    
ĐVT: Đồng 

 

TT Nội dung 
Tổng kinh phí 

thực hiện 
Ghi chú 

TỔNG CỘNG 1.880.000 
  

I  Tiêm phòng Lở mồm Long móng(2 đợt/năm) 200.000 
  

 
Thùng xốp bảo quản vắc xin (1 cái/đợt x 2 đợt  x  x 

50.000 đồng/cái) 
100.000 

 

  
Đá bảo quản vắc xin (1 cây/đợt x 2 đợt  x 50.000 

đồng/cây) 
100.000 

  

II Tiêm phòng Viêm da nổi cục (1 đợt/năm) 100.000 
 

 Thùng xốp bảo quản vắc xin (1 cái  x 50.000 đồng/cái) 50.000 
 

 Đá bảo quản vắc xin (1 cây  x 50.000 đồng/cây) 50.000 
 

III Tiêm phòng định kỳ 200.000 
 

 
Thùng xốp bảo quản vắc xin (1 cái/đợt x 2 đợt  x  x 

50.000 đồng/cái) 
100.000 

 

 
Đá bảo quản vắc xin (1 cây/đợt x 2 đợt  x 50.000 

đồng/cây) 
100.000 

 

IV Phòng bệnh dịch tả lợn Châu phi (02 đợt/năm) 200.000   

- 
Thùng xôp bảo quản vắcxin (1 cái/đợt x 2 đợt x 50.000 

đồng/cái) 
100.000 

  

- 
Đá lạnh bảo quản văcxin ( 1 cây/đợt x 2 đợt x 50.000 

đồng/cây) 
100.000 

 

V Khử trùng tiêu độc(2 đợt/năm) 1.180.000 
  

 
Găng tay cao su (3 đôi /đợt x 2 đợt x 30.000 

đồng/đôi) 
180.000 

  

 Ủng cao su (3 đôi/đợt x 2 đợt x 100.000 đồng/đôi ) 600.000 
 

 Kính bảo hộ (3 cái/đợt x 2 đợt x 40.000 đồng/cái  ) 240.000   

 
Sát khuẩn tay (1 chai/đợt  x 2 đợt  x 80.000 

đồng/chai)  
160.000 
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